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A.MA TRẬN                                                              
	Nội dung kiến thức
	Các mức độ
	Tổng

	
	Thông hiểu
	Nhận biết
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Hợp chất vô cơ và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	- Nguyên tắc sắp xếp bảng hệ thống tuần hoàn.
- Cấu tạo bảng tuần hoàn, Silic và công nghệ Silicat.
- Nhận biết chất
	- Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	1
	2
	1
	
	
	
	
	

	Số điểm
	0,8
	1
	0,8
	1
	
	
	
	
	

	2. KN hợp chất hữu cơ – Hợp chất H-C. Nhiên liệu
	- Phân loại HCHC
- Tính chất hóa học đặc trưng của các đại diện.
- khái niệm về nhiên liệu
	- So sánh tính chất của liên kết đôi với liên kết 3.
- Nhận biết chất.
- Viết CTCT hợp chất hữu cơ
	- % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.
- CTCT của HCHC
	
	
	

	Số câu
	6
	
	3
	
	2
	1
	
	
	

	Số điểm
	2,4
	
	1,2
	
	0,8
	
	
	
	

	3. Tổng hợp
	
	
	- viết PTHH
	
	- Bài tập toán hóa
	

	Số câu
	8
	1
	5
	1
	2
	1
	
	1
	

	Số điểm
	3,2
	1
	2
	1
	0,8
	1
	
	1
	

	%
	42%
	30%
	18%
	10&
	



B. ĐỀ BÀI
A. Trắc nghiệm khách quan(6đ)
Câu 1: Các nguyên tố hóa học hiện nay được sắp xếp theo chiều tăng dần:
   A. Nguyên tử khối						B. Phân tử khối		
   C. Điện tích hạt nhân nguyên tử. 			D. Số electron lớp ngoài cùng.
Câu 2: Cấu tạo bảng hệ thống tuần hoàn gồm
   A. 8 chu kì và 7 nhóm.. 					B. 7 chu kì và 8 nhóm.  
   C. 8 chu kì và 8 nhóm. 					D. 7 chu kì và 7 nhóm 
Câu 3: Chất nào sau đây là dẫn xuất của Hidro – Cacbon
   A. CH4 	             B. C2H6O		       C. C2H4. 		                D.C2H2 
Câu 4: Chọn chất thích hợp điền vào dấu “?” , để hoàn thành sơ đồ phản ứng
                   CaCO3 ---to--- > CaO     +       ? 
   A. CO.		  B. CO3.		        C. H2CO3.	                 D. CO2.
Câu 5:  Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường .
   A. S, P, N2, Cl2.                                                     B. C, S, Br2, Cl2.         
   C. Cl2, H2, N2, O2.                                                 D. Br2, Cl2, N2, O2.
Câu 6: Để làm sạch khí CH4 có lẫn khí CO2, ta cho hỗn hợp khí qua:
   A. dd Ca(OH)2		B. dd Br2		 C. Khí Cl2.             D. dd H2SO4 đặc.
Câu 7: Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất Hidro-Cacbon?
   A. C2H4 , C2H6 , C2H2 .		                            B .C6H5OH , CH4O , (NH2)2C	
   C. FeCl2 ,CaCO3 , CO2.	                                                             D. CH3NO2 , CH3Br , NaOH.
Câu 8: Hỗn hợp khí Metan và Oxi nổ mạnh nhất khi tỷ lệ CH4:O2 là
   A. 1:1 		      B. 1:2			 C. 2:3 			D. 1:3
Câu 9: Phản ứng đặc trưng của metan là:
   A. Phản ứng cháy                                                     B. Phản ứng thế
   C. Phản ứng cộng                                                     D. Phản ứng trùng hợp
Câu 10: Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm .
  A. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.                      B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
  C. mũi khoan, dao cắt kính.                                        D. điện cực, chất khử.
Câu 11: Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ?
   A. C2H3O2Na, C2H5OH, CH3Cl                                B. C6H6 , CO2, CH4,   
   C. CO, C2H6O, CH2Br2                                             D. C2H5OH; CH2Br2 CaCO3
Câu 12: Hợp chất nào có phần trăm khối lượng nguyên tố Cacon là lớn nhất?
   A. CH4. 		B. CH3Cl. 			C. C2H6O.			D. C2H6.
Câu 13: Nguyên liệu chính để sản xuất xi măng là:
   A. Đất sét, thạch anh, fenpat 	                   B. Đất sét, đá vôi , cát 		
   C. Cát trắng, đá vôi, sôđa			        D. Đá vôi,  sôđa	                  
Câu 14: Hoá trị của cacbon, oxi,  hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là 
   A. IV, II, II.            B. IV, III, I.                    C. II, IV, I.                            D. IV, II, I.
Câu 15: Khi lội xuống áo bùn, thấy có bong bóng khí nổi lên, đó là khí gì? 
o

   A. H2 			B. O2.                        C. CO2.			D. CH4. 
B. Tự luận (4,0 điểm)
Câu 1 (0,8 điểm): Viết các công thức cấu tạo có thể có cho các chất có công thức phân tử sau:
a/ C2H6O 
b/ C2H5Cl
Câu 2 (1,2 điểm): Hoàn thành các PTPU sau:
1. Na     +      ?     [image: ]    NaCl
2. CuO    +     ?      [image: ]    Cu     +      CO2
3. CaCO3    +    ?      [image: ]   CaCl2    +    CO2    +   ?
Câu 3:  (2 điểm) Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4g H2O.
A, Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?
B, Biết phân tử khối của A là 30. Tìm công thức phân tử của A.
                                   ( H = 1, C = 12, O = 16)


C. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
I.Trắc nghiệm (6đ)
Câu 1: Chọn đáp án đúng: -mỗi câu đúng 0,4đ
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	D
	A
	D
	D


II.Tự luận (4đ)
Câu 1(0,8đ) 
Câu 2(1,2đ) mỗi pt đúng 0,4đ
1. 2Na     +      Cl2     [image: ]  2NaCl
2. CuO    +     CO      [image: ]    Cu     +      CO2
3. CaCO3    +    2HCl      [image: ]   CaCl2    +    CO2    +   H2O
Câu 3:  (2 điểm) 
a) Theo bài ra ta có
mc= (8,8:44).12  = 2,4(g) 
mH = (5,4:18).2 = 0,6(g) 
Ta thấy mc + mh  = 2,4 + 0,6 = 3g
Vậy trong  hợp chất A chỉ có các nguyên tố:cacbon và hiđrô.
b)Đặt công thúc của hợp chất A là:CxHy
Có nC = 2,4:12 =  0,2 (mol)
     nH =  0,6:1 = 0,6 (mol).
Ta có tỉ lệ: x : y = 0,2:0,6  = 2: 6  x= 2, y = 6
CTPT của A có dạng (CH3)n 

( ĐK:   )
vì MA  = 30 -. n = 2  CTPT của A là C2H6.
*Vậy CTPT của hợp chất A là:C2H6

  TỔ TRƯỞNG                          NHÓM TRƯỞNG                       NGƯỜI RA ĐỀ 
( Kí, ghi rõ họ tên)                       ( Kí, ghi rõ họ tên)                       ( Kí, ghi rõ họ tên)
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